
STT
Mã phần 

(lô)

Tên phần 

(lô)

Tên hàng hóa 

trúng thầu

Hãng sản 

xuất/ Nước 

sản xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị 

tính

Khối 

lượng

Số lưu 

hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))

Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

1
PP24003

84537

Phim CT 

Scanner

Phim X-quang 

nhiệt y tế

Nanyang 

Deshiwei 

Digital 

Technology 

Co.,ltd/ Trung 

Quốc

+ Kích thước: (14x17) inch tương đương 

35x43cm

+ Thành phần chính: Lớp nhạy nhiệt (lớp cảm 

quang), lớp nền PET và lớp bảo vệ ở cả 2 mặt; 

Được phủ Polyester với độ dày 200µm ± 5 µm. 

Mật độ tối đa (Dmax) ≥ 3.2

+ Nạp phim trong điều kiện ánh sáng ban ngày 

(Có thể thay phim trong môi trường ánh sáng 

bình thường)

+ Đóng gói: 100 tờ/hộp

Tờ 4.000
240000006

/PCBA-NA
25.000 100.000.000

2
PP24003

84538

Phim X-

Quang kỹ 

thuật số

Phim X-quang 

nhiệt y tế

Nanyang 

Deshiwei 

Digital 

Technology 

Co.,ltd/ Trung 

Quốc

+ Kích thước: (8x10) inch tương đương 

20x25cm

+ Thành phần chính: Lớp nhạy nhiệt (lớp cảm 

quang), lớp nền PET và lớp bảo vệ ở cả 2 mặt; 

Được phủ Polyester với độ dày 200µm ± 5 µm. 

Mật độ tối đa (Dmax) ≥ 3.2

+ Nạp phim trong điều kiện ánh sáng ban ngày 

(Có thể thay phim trong môi trường ánh sáng 

bình thường)

+ Đóng gói: 100 tờ/hộp

Tờ 30.000
240000006

/PCBA-NA
9.500 285.000.000

385.000.000

Phụ lục 4

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế, công cụ dụng cụ năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ - VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG

Địa chỉ: Xóm 16 Xuân Trang, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 0357402299. Mã số thuế: 2901720991

Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm triệu đồng
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